


“Chất liệu ánh sáng” là một thành tố quan 
trọng trong mỗi công trình.Không chỉ đơn thuần 
là chiếu sáng, “Chất liệu ánh sáng” sẽ: Giúp cho 
không gian thiết kế được tôn lên gấp nhiều lần, 
đảm bảo điều kiện tiện nghi, đủ ánh sáng phù 
hợp với mọi công việc, sinh hoạt của con người. 
Góp phần tạo môi trường làm nên phản ứng 
tâm lý tích cực, biến đổi trạng thái xúc cảm, ấn 
tượng thẩm mỹ. Đây cũng là điều mà các nhà 
thiết kế, kiến trúc sư luôn dành sự quan tâm lớn 
trong mỗi công trình.

Trải qua lịch sử phát triển, đặc biệt với sự thay 
đổi vượt bậc, LED trở thành công nghệ tuyệt vời 
nhất thế kỉ 21 mà con người từng phát minh. Với 
nghành chiếu sáng nói riêng, nhiều năm qua, 
LED đã dần khẳng định sự vượt trội so với các 
công nghệ chiếu sáng truyền thống. LED chiếu 
sáng hơn, bền hơn và đặc biệt tiết kiệm điện 
hơn. Đó là điều tiên quyết, bởi trong cuộc sống 
ngày nay, “Saving Energy” là một khái niệm mà 
cả thế giới đều hướng tới, một thế giới xanh hơn.

Nhận thức được điều đó, Công ty Cổ phần 
thiết bị điện Clisun - Việt Nam đã đầu tư nhiều 
dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ sản 
xuất tiên tiến. Với Phòng kiểm tra chất lượng sản 
phẩm hợp chuẩn ISO/IEC 9001:2015, Trung tâm 
Nghiên Cứu và Phát Triển chiếu sáng tập hợp 
nhiều kỹ sư dày dặn kinh nghiệm, đã cho ra đời 
các sản phẩm chiếu sáng chất lượng cao hơn, 
bền bỉ hơn với kiểu dáng mẫu mã đẹp và sang 
trọng. Đặc biệt tiêu chí “Saving Energy”, thân 
thiện với môi trường luôn được đặt lên hàng 
đầu. Tất cả các sản phẩm xuất xưởng đều đạt 
các chứng chỉ ISO 9001:2015, TCVN 7722-1:2009, 
IEC 60598-1:2008 được các nhà thiết kế, kiến 
trúc sư tin tưởng và lựa chọn cho các công trình 
xây dựng.

Với niềm tin “Mang giải pháp chiếu sáng 
chuyên nghiệp” đến tất cả mọi nơi, chúng tôi hy 
vọng sẽ góp phần biến các công trình xây dựng 
trên khắp Việt Nam hiện đại, tiết kiệm điện năng 
và xanh hơn.

LỜI 
GIỚI 
THIỆU

MỤC LỤC
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TIẾT KIỆM

85%
NĂNG LƯỢNG

TUỔI THỌ
30.000 GIỜ

LED
TUBE
LIGHT
PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ
VĂN PHÒNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH

Mã SP Công suất Nguồn điện Kích thước CRI Màu LED Bảo hành Giá

T8/0.6D9 9W AC160-265V 0.6m >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 70.000 vnđ

T8/1.2D20 20W AC160-265V 1.2m >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 92.000 vnđ

28W AC160-265V 1.2m >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 112.000 vnđ

TUBE LED T8

Mã SP Kích thước Công dụng Giá

T8-MQ7106 0.6m Máng cho bóng T8 0.6m - Đui cài 46.000 vnđ

1.2m Máng cho bóng T8 1.2m - Đui cài 54.000 vnđ

T8-MQ7112G 1.2m Máng cho bóng T8 1.2m - Đui gập 57.000 vnđ

T8-MQ7212 1.2m Máng đôi dùng cho bóng T8 1.2m - Đui thẳng 80.000 vnđ

T8-MQ8212 1.2m Máng đôi dùng cho bóng T8 1.2m - Đui thẳng/thân to 90.000 vnđ

T8-MQ8112 1.2m Máng dùng cho bóng T8 1.2m - Đui cài 64.000 vnđ

PHỤ KIỆN TUBE LED T8

T8-MQ7112

T8/1.2D28
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LED BULB
PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ
VĂN PHÒNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH

TUỔI THỌ
30.000 GIỜ

TIẾT KIỆM

85%
NĂNG LƯỢNG

HỆ SỐ TRẢ 
MÀU CAOMã SP Công suất Kích thước Giá

BNTV03 10W 0.3m x 0.06m

BNTV06 20W

BNTV12-40 40W

BNTV12-60 60W

BNTV12-80 80W

BNTV12-100 100W

0.6m x 0,06m

1.2m x 0.06m

1.2m x 0.06m

1.2m x 0.075m

1.2m x 0.06m

136.000 vnđ

200.000 vnđ

300.000 vnđ

370.000 vnđ

408.000 vnđ

450.000 vnđ

BN TV - BÁN NGUYỆT TRÀN VIỀN
TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM

Ánh sáng trung tính sẵn kho

Mã SP Công suất Kích thước Giá

T5-03 5W 0.3m

T5-06 9W

T5-09 14W

T5-12 18W

0.6m

0.9m

1.2m

75.000 vnđ

104.000 vnđ

129.000 vnđ

150.000 vnđ

LED TUBE T5 TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM

Ánh sáng trung tính sẵn kho

Mã SP

Công suất Kích thước Giá

TL22OV-03 5W 0.3m

TL22OV-06 8W

TL22OV-09 12W

TL22OV-12 16W

0.6m

0.9m

1.2m

51.000 vnđ

62.000 vnđ

74.000 vnđ

84.000 vnđ

THANH LED

TL220V-03XD 5W 0.3m

TL220V-06XD 8W

TL220V-09XD 12W

TL220V-12XD 16W

TL220V-G Phích cắm PK-CT Công tắc
hành trình

0.6m

0.9m

1.2m

0.3m x 0.06m

54.000 vnđ

65.000 vnđ

80.000 vnđ

94.000 vnđ

16.000 vnđ 70.000 vnđ

TL 220V TRẮNG/VÀNG TL 220V XANH/ĐỎ

Hệ thống
Chip LED Sam Sung Đầu nhựa ABS

Driver
Nằm trong đui đènVỏ thân nhựa

Mã SP Công suất Kích thước Giá

BN02-40 40W 1.2m x 0.065m

BN02-60 60W  1.2m x 0.075m

154.000 vnđ

198.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM

Ánh sáng trung tính sẵn kho

BN02

Mã SP Công suất Kích thước Giá

Vỏ thân nhựa
Hệ thống
Chip LED Sam Sung

Đầu nhựa PCDriver
Nằm trong thân đèn

Vỏ thân nhựa

Hệ thống
Chip LED Sam Sung

Driver
Nằm trong đui đèn

Đầu nhựa PC

Hệ thống
Chip LED Sam Sung

Vỏ thân nhựaPhụ kiện đầu bịt

Dây dẫn

0.5m

Mã SP
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Mã SP Công suất Kích thước Giá

BLE20 20W T80

BLE30 30W

BLE40 40W

BLE50 50W

BLE60 60W

T100

T115

T125

T135

52.000 vnđ

74.000 vnđ

100.000 vnđ 

120.000 vnđ

148.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM

Mã SP Công suất Kích thước Giá

BQH20 20W T80

BQH30 30W

BQH40 40W

BQH50 50W

T100

T120

T140

94.000 vnđ

148.000 vnđ

184.000 vnđ

260.000 vnđ 

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM

Chụp đèn PC

Mạch chip
LED Sam Sung

Khay nhôm
tản nhiệt

Thân nhựa

Đui đèn

Chụp đèn PC

Mạch chip
LED Sam Sung

Khay nhôm
tản nhiệt

Thân nhựa

Đui đèn

MODEL: BLE

MODEL: BQH

Mã SP Công suất Kích thước Giá

BC5W 5W A45

BC7W 7W

BC10W 10W

BC15W 15W

A60

A65

A70

33.600 vnđ

40.000 vnđ

43.600 vnđ

62.000vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM

Mã SP Công suất Kích thước Giá

BLD1M 1W 45 x 69mm

BLD-1M-7 1W 45 x 69mm

13.600 vnđ

24.500 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM
MODEL: BLC MODEL: BLD1M

Chụp đèn PC

Mạch chip
LED Sam Sung

Khay nhôm
tản nhiệt

Thân nhựa

Đui đèn

Màu đỏ
Màu vàng

Màu hồng
Màu xanh lá

Màu trắng
Màu xanh biển Ánh sáng đổi màu 
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Mã SP Công suất Lỗ khoét Giá

DD10/10 10W ø 95mm

DD10/12 12W ø 115mm

85.000 vnđ

98.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM
MODEL: DD10
1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Kích thước mặt

120mm

135mm

Mã SP Công suất Lỗ khoét Giá

DD10/10-3M 10W ø 95mm

DD10/12-3M 12W ø 115mm

110.000 vnđ

122.000 vnđ

3 CHẾ ĐỘ MÀU 

Kích thước mặt

120mm

135mmThiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung 
thực, tốt cho mắt người sử dụng  

Chóa tản quang

Chip LED Samsung

Vỏ nguyên khối

Tai cài lò xo

LED
DOWNLIGHT
PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ
VĂN PHÒNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH
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Mã SP Công suất Lỗ khoét Giá

DLT/7/90 7W ø 90-95mm

DLT/9/90 9W ø 90-95mm

125.000 vnđ

138.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM
MODEL: DLT
1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Kích thước mặt

120mm

120mm

DLT/9/110 9W ø 110-115mm

DLT/12/110 12W ø 110-115mm

172.000 vnđ

174.000 vnđ

140mm

140mm

Mã SP Công suất Lỗ khoét Giá

DLT/7/90-3M 7W 90-95mm

DLT/9/90-3M 9W 90-95mm

140.000 vnđ

150.000 vnđ

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Kích thước mặt

120mm

120mm

DLT/9/110-3M 9W 110-115mm

DLT/12/110-3M 12W 110-115mm

193.000 vnđ

197.000 vnđ

140mm

140mm

Mã SP Công suất Lỗ khoét Giá

DD11/10/90 10W 90-95mm

DD11/12/110 12W 110-115mm

71.000 vnđ

80.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM
MODEL: DD11
1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Kích thước mặt

120mm

140mm

Mã SP Công suất Lỗ khoét Giá

DD11/10/90-3M 10W 90-95mm

DD11/12/110-3M 12W 110-115mm

84.000 vnđ

93.000 vnđ

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Kích thước mặt

120mm

140mm

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung 
thực, tốt cho mắt người sử dụng  

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Mặt nhôm
nguyên khối

Tấm phản quang

Chóa phản quang

Chip LED Samsung

Đế nhôm tản nhiệt

Tai cài lò xo

NHỰA ABS

Mã SP Công suất Lỗ khoét Giá

DLE/7/90 7W ø 90-95mm

DLE/9/90 9W ø 90-95mm

90.000 vnđ 

102.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM
MODEL: DLE
1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Kích thước mặt

120mm

120mm

DLE/9/110 9W ø 100-115mm

DLE/12/110 12W ø 110-115mm

112.000 vnđ

113.000 vnđ

135mm

135mm

Mã SP Công suất Lỗ khoét Giá

DLE/7/90-3M 7W ø 90-95mm

DLE/9/90-3M 9W ø 90-95mm

100.000 vnđ

112.000 vnđ

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Kích thước mặt

120mm

120mm

DLE/9/110-3M 9W ø 110-115mm

DLP/12/110-3M 12W ø 110-115mm

122.000 vnđ

125.000 vnđ

135mm

135mmThiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung 
thực, tốt cho mắt người sử dụng  

Mã SP Công suất Lỗ khoét Giá

DLP/7/90 7W ø 90-95mm

DLP/9/90 9W ø 90-95mm

98.000 vnđ

112.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM
MODEL: DLP
1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Kích thước mặt

120mm

120mm

Mã SP Công suất Lỗ khoét Giá

DLP/7/90-3M 7W ø 90-95mm

DLP/9/90-3M 9W ø 90-95mm

108.000 vnđ

122.000 vnđ

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Kích thước mặt

120mm

120mmThiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

NHỰA ABS

THÂN KIM LOẠI
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Mã SP Công suất Nguồn điện Kích thước CRI Màu LED Bảo hành Giá

LT90 (Tròn) 12W AC85-265V 114mm >90 3000K/4500K/6500K 24 tháng 350.000 vnđ

LV90 (Vuông) 12W AC85-265V 110x110mm >90 3000K/4500K/6500K 24 tháng 350.000 vnđ

LT-90 ĐÈN DOWNLIGHT LẬT SPORTLIGHT
TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM

Lỗ khoét

100mm

100mm

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂMLED PANEL
Mã SP Công suất Lỗ khoét Giá

PN303D 20W 275 x 275mm

PN306D 30W 275 x 575mm

317.000 vnđ

447.000 vnđ

Kích thước mặt

300 x 300 x 35mm

300 x 600 x 35mm

PN606D 45W 575 x 575mm

PN3012D 48W 275 x 1175mm

632.000 vnđ

825.000 vnđ

600 x 600 x 35mm

300 x 1200 x 35mm

Mã SP Mô tả Giá

PHỤ KIỆN PANEL

PN/DT Dây thả cho đèn Panel - Bộ 4 dây

PN/T Tanh/Lò xo cho đèn Panel - Bộ 4 chiếc

70.000 vnđ

30.000 vnđ
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ĐÈN 
ỐP   
NỔI
PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ
VĂN PHÒNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH

Mã SP Công suất Điện áp Giá

DLN90-7 7W 150-240V

DLN90-9 9W 150-240V

127.000 vnđ

145.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM

MODEL: DLN - ĐÈN LON NỔI

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Kích thước mặt

ø 90 x 64mm

ø 90 x 64mm

DLN110-9 9W 150-240V

DLN110-12 12W 150-240V

183.000 vnđ

186.000 vnđ

ø 110 x 82mm

ø 110 x 82mm

Mã SP Công suất Điện áp Giá

DLN90-7-3M 7W 150-240V

DLN90-9-3M 9W 150-240V

145.000 vnđ

161.000 vnđ

3 CHẾ ĐỘ MÀU 

Kích thước mặt

ø 90 x 64mm

ø 90 x 64mm

DLN110-9-3M 9W 150-240V

DLN110-12-3M 12W 150-240V

199.000 vnđ

204.000 vnđ

ø 110 x 82mm

ø 110 x 82mm

Ánh sáng trung tính sẵn kho

Ánh sáng trắng
Ánh sáng vàng

Ánh sáng trung tính
Đổi màu 3 chế độ

Thân trắng
Thân đen

Mã SP Công suất Nguồn điện Kích thước CRI Màu LED Bảo hành Giá

CLS-ON20T (PRO) 20W AC140-265V 220 x 33mm >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 253.000 vnđ

CLS-ON20T-CB (PRO) 20W AC140-265V 220 x 33mm >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 428.000 vnđ

CLS-ON20V (PRO) 20W AC140-265V 220 x 220 x 33mm >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 287.000 vnđ

CLS-ON20V-CB (PRO) 20W AC140-265V 220 x 220 x 33mm >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 462.000 vnđ

CLS-ON40T 40W AC140-265V 320 x 35mm >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 512.000 vnđ

CLS-ON40T-CB 40W AC140-265V 320 x 35mm >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 690.000 vnđ

MODEL: ON PRO

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng
trung thực, tốt cho mắt người sử dụng

Thiết kế ốp tràn viền siêu mỏng
Ánh sáng tràn viền tỏa

Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt
Dễ bảo trì, bảo dưỡng

Ánh sáng trung tính sẵn kho

Mặt tản quang

Chip LED Samsung

Đế tản nhiệt

Thân nhựa

Đế đèn

Mặt tản quang PC

Chip LED Samsung

Đế đèn nhựa PC

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM

CLS-ON40V 40W AC140-265V 320 x 320 x 35mm >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 558.000 vnđ

CLS-ON40V-CB 40W AC140-265V 320 x 320 x 35mm >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 745.000 vnđ

NHỰA ABS
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Mã SP Công suất Màu thân Giá

ONPLUS-20 20W Trắng

ONPLUS-20 20W Đen

280.000 vnđ

285.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM
MODEL: ON PLUS
1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Kích thước mặt

220 x 28mm

220 x 28mm

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Mã SP Công suất Thân Giá

ONMT-8T 8W Tròn

ONMT-12T 12W Tròn

145.000 vnđ

220.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM

MODEL: ON MT 
THÂN KIM LOẠI

MẶT TRÒN

Kích thước mặt

110 x 30mm

160 x 30mm

ONMT-18T 18W Tròn

ONMT-24T 24W Tròn

290.000 vnđ

418.000 vnđ

210 x 30mm

285 x 30mm

Mã SP Công suất Thân Giá

ONMT-8V 8W Vuông

ONMT-12V 12W Vuông

150.000 vnđ

224.000 vnđ

MẶT VUÔNG

Kích thước mặt

110 x 30mm

160 x 30mm

ONMT-18V 18W Vuông

ONMT-24V 24W Vuông

300.000 vnđ

432.000 vnđ

210 x 30mm

285 x 30mm

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Thân trắng
Thân đen

Ánh sáng trắng
Ánh sáng trung tính

Ánh sáng trắng
Ánh sáng vàng
Ánh sáng trung tính

Thân trắng
Thân đen

Mặt tròn
Mặt vuông

Mã SP Công suất Nguồn điện Kích thước Thân Màu LED Bảo hành Giá

ONE-12 12W AC150-265V 160 x 30mm Trắng 3000K/4500K/6500K 24 tháng 120.000 vnđ

ONE-18 18W AC150-265V 210 x 30mm Trắng 3000K/4500K/6500K 24 tháng 168.000 vnđ

ONE-24 24W AC150-265V 285 x 30mm Trắng 3000K/4500K/6500K 24 tháng 260.000 vnđ

ONE-12D 12W AC150-265V 160 x 30mm Đen 3000K/4500K/6500K 24 tháng 125.000 vnđ

ONE-18D 18W AC150-265V 210 x 30mm Đen 3000K/4500K/6500K 24 tháng 173.000 vnđ

ONE-24D 24W AC150-265V 285 x 30mm Đen 3000K/4500K/6500K 24 tháng 268.000 vnđ

MODEL: ECONOMY - THÂN NHỰA
1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP Công suất Nguồn điện Kích thước Thân Màu LED Bảo hành Giá

ONE-12-3M 12W AC150-265V 160 x 30mm Trắng 3 chế độ màu 24 tháng 140.000 vnđ

ONE-18-3M 18W AC150-265V 210 x 30mm Trắng 3 chế độ màu 24 tháng 188.000 vnđ

ONE-24-3M 24W AC150-265V 285 x 30mm Trắng 3 chế độ màu 24 tháng 290.000 vnđ

ONE-12D-3M 12W AC150-265V 160 x 30mm Đen 3 chế độ màu 24 tháng 145.000 vnđ

ONE-18D-3M 18W AC150-265V 210 x 30mm Đen 3 chế độ màu 24 tháng 193.000 vnđ

ONE-24D-3M 24W AC150-265V 285 x 30mm Đen 3 chế độ màu 24 tháng 298.000 vnđ

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM

Ánh sáng trắng
Ánh sáng vàng

Ánh sáng trung tính
Đổi màu 3 chế độ

Thân trắng
Thân đen

Mặt tròn
Mặt vuông

NHỰA ABS
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ĐÈN ĐA NĂNG
PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ
VĂN PHÒNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH

Mã SP Công suất Màu thân Giá

CLS-DC18 18W Đen/Trắng

CLS-DC18-CB 18W Đen/Trắng

225.000 vnđ

437.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM
MODEL: DC - ĐÈN ĐA NĂNG
1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Kích thước mặt

207 x 154 x 80mm

207 x 154 x 80mm

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Ánh sáng trắng
Ánh sáng vàng
Ánh sáng trung tính

Thân trắng
Thân đen

Cảm biến chuyển động

Mã SP Công suất Màu thân Giá

DCA01 12W Đen/Trắng

DCA-CB 12W Đen/Trắng

132.000 vnđ

.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM

MODEL: DCA01 
ĐÈN CHỐNG ẨM
1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Kích thước mặt

200 x 90 x 55mm

200 x 90 x 55mm

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Ánh sáng trắng
Ánh sáng vàng
Ánh sáng trung tính

Thân trắng
Thân đen

Cảm biến chuyển động

NHỰA ABS

NHỰA ABS



www.clisun.com 22 www.clisun.com 23

Mã SP Công suất Giá

DG03-18 18W

DG03-24 24W

250.000 vnđ

290.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂMMODEL: DG03

Kích thước

400 x 70 x 35mm

600 x 70 x 35mm

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Ánh sáng trắng
Ánh sáng vàng

Thân trắng

Mã SP Công suất Giá

DG02-18 18W

DG02-24 24W

250.000 vnđ

290.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂMMODEL: DG02

Kích thước

400 x 50 x 45mm

600 x 50 x 45mm

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Ánh sáng trắng
Ánh sáng vàng

Thân trắng

Mã SP Công suất Giá

DN01 10W

DN01-3M 10W

125.000 vnđ

167.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂMMODEL: DN

Kích thước

240 x 45 x55mm

240 x 45 x55mm

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Ánh sáng trắng
Ánh sáng vàng
Ánh sáng trung tính

Thân trắng

DN01-CB 10W 317.000 vnđ240 x 45 x55mm

Mã SP Công suất Giá

DG01 20W

DG01-3M 20W

250.000 vnđ

333.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂMMODEL: DG01

Kích thước

480 x 45 x 55mm

480 x 45 x 55mm

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Ánh sáng trắng
Ánh sáng vàng
Ánh sáng trung tính

Thân trắng
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Mã SP Công suất Nguồn điện Kích thước CRI Màu LED Bảo hành Giá

DHD-01 12W AC85-265V 90 x 200mm >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 450.000 vnđ

DHD-02 12W AC85-265V 90 x 200mm >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 420.000 vnđ

DHD-03 12W AC85-265V 90 x 200mm >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 420.000 vnđ

DHD-04 12W AC85-265V 90 x 200mm >80 3000K/4500K/6500K 24 tháng 360.000 vnđ

TRẮNG - VÀNG - TRUNG TÍNH

Mã SP Công suất Nguồn điện Kích thước CRI Màu LED Bảo hành Giá

DHD-01 12W AC85-265V 90 x 200mm >80 Vàng/Xanh/Tím 24 tháng 450.000 vnđ

DHD-02 12W AC85-265V 90 x 200mm >80 Vàng/Xanh/Tím 24 tháng 420.000 vnđ

DHD-03 12W AC85-265V 90 x 200mm >80 Vàng/Xanh/Tím 24 tháng 420.000 vnđ

DHD-04 12W AC85-265V 90 x 200mm >80 Vàng/Xanh/Tím 24 tháng 360.000 vnđ

VÀNG - XANH - TÍM

MODEL: DHD01
Mô tả: Tháp Effel

MODEL: DHD02
Mô tả: Nước xoáy

MODEL: DHD03
Mô tả: Thác nước

MODEL: DHD04
Mô tả: Kim cương

Mã SP Công suất Giá

SP8-10 10W

SP8-20 20W

300.000 vnđ

420.000 vnđ

ĐÈN RỌI TAY - MODEL: SP8

Kích thước

55 x 160mm

65 x 160mm

SP8-30 30W 500.000 vnđ75 x 160mm

Mã SP Mô tả Giá

R05M Thanh ray 0.5M (Trắng/Đen)

R10M Thanh ray 1M (Trắng/Đen)

66.000 vnđ

88.000 vnđ

MODEL: DN

R15M Thanh ray 1.5M (Trắng/Đen) 130.000 vnđ

R20M Thanh ray 2M (Trắng/Đen) 171.000 vnđ

RCN Chân ngồi rọi tay (Trắng/Đen) 40.000 vnđ

CRI

>90

>90

>90
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Mã SP Công suất Nguồn điện Kích thước CRI Màu LED Bảo hành Giá

PLE-20 20W AC150-265V 120 x 90 x 31mm >80 3000K/6500K 24 tháng 180.000 vnđ

PLE-30 30W AC150-265V 160 x 120 x 31mm >80 3000K/6500K 24 tháng 230.000 vnđ

PLE-50 50W AC150-265V 213 x 150 x 36mm >80 3000K/6500K 24 tháng 325.000 vnđ

PLE-100 100W AC150-265V 268 x 179 x 38mm >80 3000K/6500K 24 tháng 510.000 vnđ

PLE-200 200W AC150-265V 343 x 252 x 42mm >80 3000K/6500K 24 tháng 1.125.000 vnđ

TUỔI THỌ
30.000H

BẢO HÀNH

2 NĂM
MODEL: PLE

IP 66
KHÁNG NƯỚC

Ánh sáng trắng
Ánh sáng vàng

ĐÈN PHA LED

Mã SP Công suất Nguồn điện Quy cách CRI Màu LED Kiểu dây Giá

DL5 8-10W AC85-265V 180LED >80 6500K/3000K Cắt 20cm 45.000 vnđ

DL6 8-10W AC85-265V 120LED >80 Xanh/Đỏ Cắt 20cm 45.000 vnđ

DL7 (Neon) 8-10W AC85-265V 144LED >80 6500K/3000K Cắt 100cm 49.000 vnđ

DL3M 8-10W AC85-265V 120LED >80 Vàng/Xanh/Tím Cắt 20cm 45.000 vnđ

DL3M 8-10W AC85-265V 120LED >80 Trắng/vàng/Trung tính Cắt 20cm 45.000 vnđ

DL8M (Economy) 8-10W AC85-265V 180LED >80 6500K/3000K Cắt 20cm 34.000 vnđ

RL 1/4/5/6/7/8 AC85-265V Nguồn các loại dây LED (1-4-5-6-7-8) 42.000 vnđ

RL3M Nguồn các loại dây LED đổi màu 60.000 vnđ

NGT DL5-6-8 Nẹp gắn tường DL5-6-8 2.000 vnđ

LED STRIP LIGHT
Sáng liền mạch | Dễ lắp đặt | Chống nước | Thế hệ mới

TUỔI THỌ
30.000H

NB DL5-6-7-8 Nút bịt đầu dây DL5-6-7-8 3.000 vnđ

KNT DL5-6-8 Khớp nối thẳng DL5-6-8 10.000 vnđ

KNT DL7 Khớp nối thẳng DL7 15.000 vnđ

NGT DL7 Nẹp gắn tường DL7 3.000 vnđ
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QUẠT THÔNG GIÓ
Siêu chống ồn | Tiết kiệm điện | Lưu lượng gió lớn

Lưới bảo vệ

Cánh quạt

Mặt nạ quạt

Moter

Thân quạt

Bộ cánh chớp 
Nằm phía sau thân quạt

Mã SP

Mã SP Giá

CLS25/20HT

CLS28/23HT

459.000 vnđ

507.000 vnđ

QUẠT THÔNG GIÓ HÚT TRẦN

Kích thước mặt

245 x 245mm

280 x 280mm

CLS33/28HT 569.000 vnđ315 x 315mm

Công suất Lưu lượng gió

30W

40W

50W

Mã SP

QUẠT THÔNG GIÓ HÚT TRẦN LED

Mã SP

QUẠT THÔNG GIÓ HÚT TƯỜNG

Mã SP

QUẠT THÔNG GIÓ HÚT THẲNG

Mã SP

QUẠT THÔNG GIÓ HÚT THẲNG

12W

Lỗ khoét

200 x 200mm

225 x 225mm

275 x 275mm

Mã SP Giá

CLS25/20HTL

CLS28/23HTL

659.000 vnđ

.000 vnđ

Kích thước mặt

245 x 245m

280 x 280mm

CLS33/28HTL .000 vnđ315 x 315mm

Công suất
/LED

Lưu lượng gió

30W/12W

40W/18W

50W/24W

Lỗ khoét

200 x 200mm

225 x 225mm

275 x 2275mm

Mã SP Giá

CLS24/20TG

CLS30/24TG

457.000 vnđ

527.000 vnđ

Kích thước mặt

235 x 235mm

290 x 290mm

CLS35/29TG 577.000 vnđ340 x 340mm

Công suất Lưu lượng gió

30W

40W

Lỗ khoét

200 x 200mm

240 x 240mm

290 x 290mm

Mã SP Giá

CLS25/20QHT

CLS30/25QHT

459.000 vnđ

507.000 vnđ

Kích thước mặt

245 x 245mm

300 x 300mm

CLS35/31QHT 569.000 vnđ360 x 360mm

Công suất Lưu lượng gió

20W

25W

30W

Lỗ khoét

205 x 205mm

225 x 225mm

310 x 310mm

Mã SP Giá

CLS12/20QHT 310.000 vnđ

Kích thước mặt

200 x 200mm

Công suất Lưu lượng gió

14W

Lỗ khoét

130 x 130mm

30W
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Motor Specification:

Cân nặng

Voltage/Frequency:

DC 40W - Lưu lượng: 339m3/min

3.7kg/bộ - 3.2kg/bộ (trọng lượng treo)

160~240V/50~60Hz

Cánh size (inch): 56”1420mm

Điều khiển 6 chế độ, điều khiển từ xa gắn tường

MODEL: QT-3C-02/DC-T
MÀU: TRẮNG GIÁ: 1.640.000 VNĐ

MODEL: QT-3C-02/DC-GH
MÀU: GHI SÁNG GIÁ: 1.700.000 VNĐ

MODEL: QT-3C-02/DC-D
MÀU: ĐEN GIÁ: 1.700.000 VNĐ

MODEL: QT-3C-02/DC-GS
MÀU: TRẮNG - GỖ SÁNG GIÁ: 1.900.000 VNĐ

Vận hành êm ái | Điều khiển gắn tường
Động cơ DC | Đảo ngược chiều gió

MODEL: QT-3C-02/DC SERIES

NGUỒN ĐIỆN

200V
BẢO HÀNH

2 NĂMQUẠT TRẦN MINI SERIES

Mã SP Công suất Giá

CLS-QM-01 15W

CLS-QM-02 25W

278.000 vnđ

338.000 vnđ

Kích thước mặt

500mm

600mm
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Motor Specification:

Motor power

Voltage/Frequency:

DC 153*20

DC 35W - Lưu lượng: 211m3/min

220~240V/50~60Hz

Cánh size (inch): 56”1420mm

LED/Power 3 chế độ/20W

Vận hành êm ái | Động cơ DC 

MODEL: QTD-5C-06 SERIES

MODEL: QTD-5C-06-GG
MÀU: GHI - GỖ SÁNG GIÁ: 4.000.000 VNĐ

MODEL: QTD-5C-06-GT
MÀU: ĐEN - GỖ TỐI GIÁ: 4.000.000 VNĐ

Motor Specification:

Motor power

Voltage/Frequency:

DC 153*20

DC 50W - Lưu lượng: 339m3/min

220~240V/50~60Hz

Cánh size (inch): 66”1677mm 

LED/Power 3 chế độ/20W

MODEL: QTD-6C-01 SERIES
MODEL: QTD-6C-02-TGS
MÀU: TRẮNG - GỖ SỒI GIÁ: 4.100.000 VNĐ

MODEL: QTD-6C-02-DGT
MÀU: ĐEN - GỖ TỐI GIÁ: 4.060.000 VNĐ

MODEL: QTD-6C-01-T
MÀU: TRẮNG GIÁ: 3.660.000 VNĐ

Vận hành êm ái | Động cơ DC 

Trọng lượng 7.2kg/bộ

Trọng lượng 8.9kg/bộ

Motor Specification:

Motor power

Voltage/Frequency:

DC 153*18

DC 50W - Lưu lượng: 250m3/min

220~240V/50~60Hz

Cánh size (inch): 56”1420mm

Điều khiển: 6 chế độ/205 RPM

Vận hành êm ái | Động cơ DC 

MODEL: QT-5C-03/DC SERIES

BẢO HÀNH

2 NĂM

MODEL: QT-5C-03/DC-T
MÀU: TRẮNG GIÁ: 2.260.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-03/DC-GS
MÀU: TRẮNG - GỖ SÁNG GIÁ: 2.560.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-03/DC-GH
MÀU: GHI GIÁ: 2.460.00 VNĐ

MODEL: QT-5C-03/DC-T-D
MÀU: TRẮNG GIÁ: 2.610.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-03/DC-GS-D
MÀU: TRẮNG - GỖ SÁNG GIÁ: 2.910.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ LED: 3000K/4500K/6000K

Trọng lượng 5.6kg/bộ



www.clisun.com 36 www.clisun.com 37

Motor Specification:

Motor power

Voltage/Frequency:

DC 153*20/190RPM

DC 38W - Lưu lượng: 269m3/min

220~240V/50~60Hz

Cánh size (inch): 60”1525mm

Điều khiển/LED: 3 chế độ/190 RPM/24W

MODEL: QT-5C-02/DC SERIES

BẢO HÀNH

2 NĂM

MODEL: QT-5C-02/DC-GH
MÀU: GHI SÁNG GIÁ: 3.560.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-02/DC-D
MÀU: ĐEN GIÁ: 3.510.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-02/DC-T
MÀU: TRẮNG GIÁ: 3.450.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-02/DC-GS
MÀU: TRẮNG GỖ GIÁ: 3.950.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-02/DC-GH-D
MÀU: GHI SÁNG - CÓ ĐÈN GIÁ: 4.510.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-02/DC-D-D
MÀU: ĐEN - CÓ ĐÈN GIÁ: 4.600.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-02/DC-T-D
MÀU: TRẮNG - CÓ ĐÈN GIÁ: 4.400.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-02/DC-GS-D
MÀU: TRẮNG GỖ - CÓ ĐÈN GIÁ: 4.900.000 VNĐ

MÀU: GỖ TỐI - CÓ ĐÈN GIÁ: 5.100.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-02/DC-GT-D

Vận hành êm ái | Động cơ DC 

3 CHẾ ĐỘ LED: 3000K/4500K/6000K

Trọng lượng 8.5kg/bộ

Motor Specification:

Motor power

Voltage/Frequency:

DC 153*18

DC 38W - Lưu lượng: 250m3/min

220~240V/50~60Hz

Cánh size (inch): 56”1420mm

Điều khiển: 8 chế độ/235 RPM

Vận hành êm ái | Động cơ DC 

MODEL: QT-5C-01/DC SERIES

BẢO HÀNH

2 NĂM

MODEL: QT-5C-01/DC-T
MÀU: TRẮNG GIÁ: 3.100.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-01/DC-D
MÀU: ĐEN GIÁ: 3.160.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-01/DC-N
MÀU: NÂU GIÁ: 3.790.000VNĐ

MODEL: QT-5C-01/DC-T-D
MÀU: TRẮNG - CÓ ĐÈN GIÁ: 4.050.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-01/DC-D-D
MÀU: ĐEN - CÓ ĐÈN GIÁ: 4.110.000 VNĐ

MODEL: QT-5C-01/DC-CG-D
MÀU: CÁNH GỖ - CÓ ĐÈN GIÁ: 4.610.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ LED: 3000K/4500K/6000K

Trọng lượng: 6.1-7.5kg/bộ
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Motor Specification:

Motor power

Voltage/Frequency:

DC 153*16

DC 45W - Lưu lượng: 260m3/min

220~240V/50~60Hz

Cánh size (inch): 55”1400mm

Điều khiển: 3 chế độ/36W

Vận hành êm ái | Động cơ DC 

MODEL: QTD-5C-04 SERIES 

BẢO HÀNH

2 NĂM

MODEL: QTD-5C-04-GG
MÀU: GHI GỖ KIỂU CÁCH GIÁ: 5.450.000 VNĐ

MODEL: QTD-5C-04-TG
MÀU: TRẮNG GỖ HIỆN ĐẠI GIÁ: 5.450.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ LED: 3000K/4500K/6000K

Trọng lượng: 11.5kg/bộ

Motor Specification:

Motor power

Voltage/Frequency:

DC 153*12

DC 45W - Lưu lượng: 260m3/min 

220~240V/50~60Hz

Cánh size (inch): 55”1400mm

Điều khiển: 3 chế độ/36W

Vận hành êm ái | Động cơ DC 

MODEL: QTD-5C-05 SERIES

BẢO HÀNH

2 NĂM

MODEL: QTD-5C-05-GS
MÀU: GỖ SÁNG NỔI BẬT GIÁ: 5.100.000 VNĐ

MODEL: QTD-5C-05-GT
MÀU: GỖ TỐI TRẦM LẶNG GIÁ: 5.100.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ LED: 3000K/4500K/6000K

Trọng lượng: 9.1kg/bộ

Điều khiển OTTER Vương Quốc Anh
Chứng nhận cho sự bền bỉ

Tự động tắt khi sôi

Pha trà, cafe và nước uống 

An toàn và bền bỉ

ELECTRIC KETTLE
Dung tích:

Lọc cặn:

Giới hạn nhiệt độ:

1.8L

Yes

Yes

Dễ dàng vệ sinh: Yes

Đèn báo hoạt động: Yes

MODEL: CLS-AST01

Vật liệu cấu thành:

Công suất (W):

Thép không gỉ

2.200W

Bảo hành: 12 tháng

Giá 680.000 VNĐ

THỦY TINH CƯỜNG LỰC

100% THÉP KHÔNG GỈ

BỘ ĐIỀU KHIỂN OTTER UK

ĐÈN LED BÁO HOẠT ĐỘNG 
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Mã SP LED Giá

VM02 COB

VM04 SMD

166.000 vnđ

130.000 vnđ

Nguồn sạc

110-220V

110-220V

VM05 COB 186.000 vnđ110-220V

VM06 125.000 vnđ110-220V

CLS-VM02

MODEL: CLS-VM06

CLS-VM04

MỚI

CLS-VM05

Mã SP Công suất Giá

DPX-01-15W 15W 560.000 vnđ

TG sử dụng

4H-16H

TG sạc

12-15H
Sáng thân 360° với thời gian lên tới 16-18H
Pin lithium bền bỉ cho phép sạc đi sạc lại nhiều lần

ĐÈN PIN SẠC TÍCH ĐIỆN

Đóng gói

50 Chiếc/Thùng

50 Chiếc/Thùng

50 Chiếc/Thùng

60 Chiếc/Thùng

MODEL: DPX-01

Mã SP Công suất GiáTG sử dụng TG sạc

DPD-02-3W 3W 280.000 vnđ16-18H 10-12H

DPD-02-5W 5W 360.000 vnđ16-18H 10-12H

Mã SP Công suất Giá

DPT-01-5W 5W 150.000 vnđ

TG sử dụng

2.5-4H

TG sạc

12-15H

DPT-01-15W 15W 220.000 vnđ2.5-4H 12-15H

MODEL: DPD-02

MODEL: DPT
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Công suất Kích thước Giá

825W 480 x 250 x 240mm 1.250.000 vnđ

Số bóng

3B

MODEL: CLS-DS01-2B

MODEL: CLS-DS01-3B

MODEL: CLS-DSAT-2B

Công suất Kích thước Giá

550W 395 x 220 x 220mm 980.000 vnđ

Số bóng

2B

Công suất Kích thước Giá

550W 300 X 300mm 1.370.000 vnđ

Số bóng

2B

Mã SPSTT Tên sản phẩm Kích thước Độ dày Giá

TMN11 Tủ điện nổi 1 220 x 170 x 120mm 0.8mm 286.000 vnđ

TMN22 Tủ điện nổi 2 270 x 200 x 120mm 0.8mm 328.000 vnđ

TMN33 Tủ điện nổi 3 320 x 220 x 120mm 0.8mm 409.000 vnđ

TMN44 Tủ điện nổi 4 370 x 270 x 120mm 0.8mm 500.000 vnđ

TMN55 Tủ điện nổi 5 420 x 320 x 120mm 0.8mm 612.000 vnđ

TMN66 Tủ điện nổi 6 520 x 420 x 150mm 1mm 1.051.000 vnđ

TMN77 Tủ điện nổi 7 620 x 420 x 150mm 1mm 1.222.000 vnđ

TMN88 Tủ điện nổi 8 820 x 620 x 150mm 1mm 2.140.000 vnđ

TMNH39 Tủ điện nổi cao 3 320 x 220 x 150mm 0.8mm 431.000 vnđ

TMNH410 Tủ điện nổi cao 4 370 x 270 x 150mm 0.8mm 524.000 vnđ

TMNH511 Tủ điện nổi cao 3 420 x 320 x 105mm 0.8mm 641.000 vnđ

TMC112 Tủ điện chìm 1 220 x 170 x 105mm 0.8mm 286.000 vnđ

TMC213 Tủ điện chìm 2 270 x 200 x 105mm 0.8mm 328.000 vnđ

TMC314 Tủ điện chìm 3 320 x 220 x 105mm 0.8mm 409.000 vnđ

TMC415 Tủ điện chìm 4 370 x 270 x 105mm 0.8mm 500.000 vnđ

TMC516 Tủ điện chìm 5 420 x 320 x 105mm 0.8mm 612.000 vnđ

TMC617 Tủ điện chìm 6 520 x 420 x 120mm 1mm 1.051.000 vnđ

TMC718 Tủ điện chìm 7 620 x 420 x 120mm 1mm 1.222.000 vnđ

TMC819 Tủ điện chìm 8 820 x 620 x150mm 1mm 2.140.000 vnđ




